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   TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT                             Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   TÆNH BÌNH THUAÄN 

Baûn aùn soá: 66/2018/HNGÑ-ST  

Ngaøy: 28/8/2018 

(V/v: Ly hoân, nuôi con chung) 

                                                              NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

                               TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT 

TÆNH BÌNH THUAÄN 

Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû goàm coù: 

 Thaåm phaùn – Chuû toaï phieân toøa : Baø Ñoã Thò Yeán Linh. 

 Caùc Hoäi thaåm nhaân daân : 

 1. Baø Nguyễn Thị Viết Sáu 

 2. OÂng Hồ Khắc Tuấn. 

 Thö kyù Toaø aùn ghi bieân baûn phieân toaø: Baø Nguyễn Lê Thảo Nguyên - 

Caùn boä Toøa aùn nhaân daân Thaønh phoá Phan Thieát, tænh Bình Thuaän. 

  Ñaïi dieän Vieän Kieåm saùt nhaân daân thaønh phoá Phan Thieát tham gia 

phieân Toøa: Bà Trương Thị Mỹ Thuận - Kieåm saùt vieân. 

 Ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2018 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân thaønh phoá Phan Thieát 

xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá 379/2018/TLST-HNGÑ ngaøy 20 thaùng 6 

naêm 2018 veà vieäc “Ly hoân, nuôi con chung” theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû sô 

thaåm soá 239/2018/QÑXXST-HNGĐ ngaøy 03/8/2018, giöõa : 

        Nguyeân ñôn: Baø Trần Thị L – Sinh naêm 1983 

        Trú tại: khu phố 3, phường P, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

         Bò ñôn: OÂng Nguyễn Minh T  – Sinh naêm 1978 

         Truù taïi: khu phố 3, phường P, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

            Taïi phieân toøa coù maët nguyeân ñôn, bò ñôn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 18/6/2018 và trong quá trình xét xử nguyên đơn bà 

Trần Thị L trình bày: Bà và ông Nguyễn Minh T cưới nhau năm 2004, có đăng ký kết 

hôn tại UBND phường P. Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc, cùng nhau 

làm ăn nuôi con. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông T thay đổi, cờ bạc, đánh đập, chửi bới 

bà L. Ông T không đưa tiền nuôi con, chỉ lo đánh bài, cá độ. Ông T cầm dao rượt bà L 
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chạy ngoài đường, trước đây còn cầm kéo đâm sau lưng. Nay bà L thấy tình cảm vợ 

chồng đã hết và yêu cầu ly hôn với ông T.  

Về con chung: Ông bà có 02 con chung tên Nguyễn Minh N – sinh ngày 

30/9/2005 và Nguyễn Trần Bích D – sinh ngày 07/4/2007. Bà L yêu cầu được trực tiếp 

nuôi hai con và yêu cầu ông T cấp dưỡng nuôi hai con mỗi tháng 2.000.000 đồng. 

Về tài sản chung: Bà L không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Về nợ chung: Bà L không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Tại bản tự khai và trong quá trình xét xử bị đơn ông Nguyễn Minh T trình bày:  

Ông và bà L cưới nhau năm 2004, có đăng ký kết hôn tại UBND phường P. Sau khi 

cưới vợ chồng sống bình thường, không có mâu thuẫn lớn, ông T thừa nhận có đánh vợ 

mấy cái, có cầm dao rượt vợ nhưng với mục đích chỉ hù dọa, trước đây có cầm kéo 

nhưng lỡ quẹt trúng lưng vợ chứ không có ý định đâm. Ông T thừa nhận có đánh bài 

và chơi số đề nhưng chỉ chơi với mấy người trong xóm. Nay bà L nộp đơn khởi kiện ra 

Tòa ông T xác định vẫn còn tình cảm vợ chồng với bà L, ông T không đồng ý ly hôn, 

nếu Tòa án xử ly hôn thì ông T cũng không có ý kiến gì. 

Về con chung: Ông bà có 02 con chung tên Nguyễn Minh N – sinh ngày 

30/9/2005 và Nguyễn Trần Bích D – sinh ngày 07/4/2007. Các con muốn ở với ai thì 

người đó nuôi. 

Về tài sản chung: Ông T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Về nợ chung: Ông T không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án thấy rằng từ khi thụ lý đến trước khi mở phiên tòa Thẩm phán chấp hành đúng trình 

tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 

 Đối với người tham gia tố tụng: đương sự chấp hành đúng các quy định của pháp 

luật, tại phiên tòa hội đồng xét xử tiến hành trình tự thủ tục đúng theo quy định của 

pháp luật; nguyên đơn, bị đơn chấp hành tốt nội quy phiên tòa. 

 Viện kiểm sát thấy rằng tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ nên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét và tuyên một bản án công bằng, khách quan, đúng pháp 

luật để đảm bảo quyền lợi cho các đương sự. 

 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định như sau: 

Về thủ tục tố tụng: Bà Trần Thị L có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với 

ông Nguyễn Minh T, ông T hiện đang cư trú tại khu phố 3, phường P, thành phố Phan 
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Thiết, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ vào khoản 01 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 01 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án N 

dân Thành phố Phan Thiết. 

Về quan hệ hôn N: Bà Trần Thị L và ông Nguyễn Minh T kết hôn năm 2004, có 

đăng ký kết hôn số 166 quyển số 01/2004 ngày 24/12/2004 tại UBND phường P, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nên quan hệ hôn N của bà L, ông T là hợp pháp. 

 Theo bà L, thời gian đầu ông bà chung sống hạnh phúc, nhưng thời gian gần đây, 

thì ông T thay đổi, cờ bạc, đánh đập, chửi bới bà L. Ông T không đưa tiền nuôi con, chỉ 

lo đánh bài, cá độ. Ông T cầm dao rượt bà L chạy ngoài đường, trước đây còn cầm kéo 

đâm sau lưng. Bà L nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn như xưa nữa, bà L yêu cầu 

giải quyết ly hôn với ông Nguyễn Minh T. Ông T thừa nhận có chơi đánh bài, có đi qua 

đêm, có đánh bà L, nhưng ông T xác định vẫn còn tình cảm vợ chồng với bà L, nên ông 

T không đồng ý ly hôn, nếu Tòa án xử ly hôn thì ông T cũng không có ý kiến gì.  

 Xét yêu cầu xin ly hôn của bà L, Hội đồng xét xử thấy rằng: Luật hôn N và gia 

đình quy định vợ chồng thì phải biết thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau 

cùng xây dựng gia đình hạnh phúc đồng thời phải biết tôn trọng, giữ gìn danh dự, N 

phẩm, uy tín cho nhau nhưng thực tế cuộc sống hôn N của bà L, ông T không còn hạnh 

phúc, ông bà không còn quan tâm, tôn trọng, tin tưởng nhau nên hạnh phúc gia đình 

ngày rạn nứt, làm cho hôn N lâm vào tình trạng trầm trọng, không ai còn quan tâm đến 

ai chứng tỏ tình trạng hôn N của ông bà không đạt được. Trong quá trình giải quyết vụ 

án ông T thừa nhận có đánh bà L, có chơi đánh bài, có đi qua đêm nhưng ông T không 

đồng ý ly hôn, nếu Tòa án xử ly hôn thì ông T cũng không có ý kiến gì. Ông bà đã tự 

sống xa nhau từ tháng 6/2018 đến nay.  Điều này, chứng tỏ cuộc sống hôn N giữa ông T 

và bà L không thể nào tiếp tục kéo dài, vì vậy nên chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà 

L là phù hợp. 

 Về con chung: Có 02 con chung tên Nguyễn Minh N – sinh ngày 30/9/2005 và 

Nguyễn Trần Bích D – sinh ngày 07/4/2007.  

 Bà Trần Thị L yêu cầu được nuôi hai con, cả hai cháu đều có yêu cầu được ở với 

mẹ, xét yêu cầu này Hội đồng xét xử thấy rằng việc giao con chung cho ai nuôi phải 

bảo đảm đời sống của các cháu được ổn định, bà L hiện đang có việc làm, có nguồn thu 

nhập, hơn nữa hiện nay hai cháu đều đang ở với mẹ. Ông T làm nghề đi biển, thường 

xuyên đi vắng nhà.Vì vậy nghĩ nên giao hai cháu cho bà L nuôi dưỡng là phù hợp. 

 Về phương thức cấp dưỡng nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con: Bà L yêu 

cầu ông Nguyễn Minh T cấp dưỡng nuôi hai con chung 2.000.000 đồng/tháng Và tại 

phiên tòa ông T cũng đồng ý mức cấp dưỡng này cho 02 con chung. Đây là sự tự thỏa 

thuận của các đương sự và không trái quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 
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 Về tài sản chung: Ông bà không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

 Về nợ chung: Ông bà khai không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

 Về án phí: Căn cứ vào khoản 04 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, thì bà 

Trần Thị L phải chịu 300.000 đồng án phí về việc yêu cầu xin ly hôn, ông Nguyễn 

Minh T phải chịu 300.000 đồng án phí về việc cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Căn cứ vào khoản 01 Điều 28, khoản 01 Điều 35, Điều 147 Bộ luật tố tụng Dân 

sự; Điều 85, Điều 87, Điều 89, Điều 91, Điều 92, Điều 94, Điều 110, Điều 116, Điều 

117 Luật  Hôn N và gia đình năm 1999; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

 Tuyên xử:  

 Về quan hệ hôn N: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Trần Thị L. 

  Bà Trần Thị L được ly hôn với ông Nguyễn Minh T. 

 Về con chung: Có hai con chung tên Nguyễn Minh N – sinh ngày 30/9/2005 và 

Nguyễn Trần Bích D – sinh ngày 07/4/2007. 

 Giao hai con Nguyễn Minh N và Nguyễn Trần Bích D cho bà Trần Thị L trực 

tiếp nuôi dưỡng. 

 Ông Nguyễn Minh T được quyền thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con 

chung sau khi ly hôn. 

 Về phương thức cấp dưỡng nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con: Ông 

Nguyễn Minh T cấp dưỡng tiền nuôi 02 con chung là 2.000.000 đồng/tháng, kể từ khi 

án có hiệu lực cho đến khi 02 con tròn 18 tuổi và có khả năng lao động. 

 Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác 

định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy 

định tại khoản 01 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì 

thực hiện theo quy định tại khoản 02 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 Về tài sản chung: Ông bà không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

 Về nợ chung: Ông bà khai không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 
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 Về án phí: Bà Trần Thị L phải chịu 300.000 đồng án phí hôn N và gia đình sơ 

thẩm. Ngày 20/6/2018 bà L đã nộp 300.000 đồng tạm ứng án phí do Chi cục Thi hành 

án Dân sự Thành phố Phan Thiết thu biên lai số 0020811 nay được chuyển sang án phí. 

 Ông Nguyễn Minh T phải chịu 300.000 đồng án phí về việc cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 Quyền kháng cáo của các đương sự là 15 ngày, tính từ ngày tuyên án 

(28/8/2018). 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các đương sự; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
TAND tỉnh Bình Thuận; 

VKSND tỉnh Bình Thuận; 

Thi hành án dân sự Phan Thiết; 

UBND xã, phường (nơi đăng ký kết hôn); 

Lưu.    

   Đỗ Thị Yến Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


